
 

Mã LHP Học phần TC Giảng viên/ Trợ giảng Thứ Tiết Nhóm Giảng đường 

INT1008 
21_chuẩn 

Nhập môn lập trình 3 TS. Trần Thanh Hải 7 1-3 1 PM201-G2 

INT2213 4 Mạng máy tính 4 CN. Lưu Bách Hưng 7 1-3 3 PM202-G2 

INT1008 6 Nhập môn lập trình 3 ThS. Vũ Minh Anh 7 1-3 1 PM207-G2 

AIT2005 1 
Cơ sở toán học của 
Trí tuệ nhân tạo 

3 
TS. Hoàng Thanh 
Tùng 
TS. Lê Trung Thành 

7 1-3 CL 301-G2 

ELT2050E 21 
Nguyên lý kỹ thuật 
điện tử  

3 
TS. Mai Linh 
ThS. Hoàng Bảo Anh 

7 1-5 3 209-G2 

INT3301 20 
Thực hành hệ điều 
hành mạng  

3 TS. Lê Thị Hợi 7 1-5 CL PM304-G2 

ELT3046E 20 
Mạng truyền thông 
máy tính 1  

3 
PGS.TS. Đinh Thị 
Thái Mai 

7 1-6 1 202-G2 

ELT3046E 20 
Mạng truyền thông 
máy tính 1 

3 
PGS.TS. Đinh Thị 
Thái Mai 

7 1-6 3 202-G2 

INT2213 25 Mạng máy tính 4 
ThS. Nguyễn Xuân 
Trường 

7 3-5 3 PM305-G2 

INT1008 
21_chuẩn 

Nhập môn lập trình 3 TS. Trần Thanh Hải 7 4-6 2 PM201-G2 

INT2213 4 Mạng máy tính  4 CN. Lưu Bách Hưng 7 4-6 4 PM202-G2 

INT1008 6 Nhập môn lập trình 3 ThS. Vũ Minh Anh 7 4-6 2 PM207-G2 

EMA3134 1 
Hệ thống điều khiển 
nhúng 

3 ThS. Lê Duy Minh 7 5-6 CL 101-G2 

EMA3062E 21 Điều khiển PLC 3 
ThS. Nguyễn Quang 
Nhã 

7 7-11 4 310-G2 

ELT3102 3 
Thực tập điện tử 
tương tự 

2 
ThS. Phạm Đình Tuân 
TS. Nguyễn Xuân 
Dương 

7 7-11 CL 209-G2 

ELT3103 2 Thực tập điện tử số 2 
TS. Phạm Ngọc Thảo 
CN. Đinh Bảo Minh 

7 7-11 CL 210-G2 

ELT3046E 21 
Mạng truyền thông 
máy tính 1 

3 TS. Bùi Trung Ninh 7 7-12 1 202-G2 

ELT3046E 21 
Mạng truyền thông 
máy tính 1  

3 TS. Bùi Trung Ninh 7 7-12 3 202-G2 

INT1008 
20_chuẩn 

Nhập môn lập trình 3 TS. Trần Thanh Hải 7 7-9 1 PM201-G2 

ELT3051 20 Kỹ thuật điều khiển 3 
TS. Nguyễn Thị Thanh 
Vân 

7 7-9 CL 103-G2 

INT3401E 21 Trí tuệ nhân tạo 3 TS. Nguyễn Văn Vinh 7 8-10 CL 301-G2 

INT3324 20 An ninh di động 3 TS. Lê Thị Hợi 7 8-11 CL 107-G2 

EMA2043 1 
Lập trình nâng cao 
ứng dụng trong đo 
lường, điều khiển 

4 ThS. Lê Duy Minh 7 9-12 2 PM207-G2 

INT1008 
20_chuẩn 

Nhập môn lập trình 3 TS. Trần Thanh Hải 7 10-12 2 PM201-G2 

INT2213 5 Mạng máy tính 4 CN. Vũ Đức Trung 7 10-12 1 PM208-G2 

ELT3051 21 Kỹ thuật điều khiển 3 
TS. Nguyễn Thị Thanh 
Vân 

7 10-12 CL 103-G2 
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CTE2018 1 Vẽ kỹ thuật 3 TS. Dương Tuấn Mạnh 7 13-14 CL 107-G2 

 


